
Chợ ngã tư Phong Mỹ (Lộ 1) 1.250 

Chợ ngã tư Phong Mỹ (Lộ 2) 800 

Chợ xã Phong Mỹ (Lộ 1) 1.550 

Chợ xã Phong Mỹ (Lộ 2) 1.250 

Cụm dân cư xã Gáo Giồng và Cụm dân cư Gáo Giồng mở rộng (Lộ 1) 1.350 

Cụm dân cư xã Gáo Giồng và Cụm dân cư Gáo Giồng mở rộng (Lộ 2) 1.000 

Cụm dân cư xã Phong Mỹ (Lộ 1) 1.300 

Cụm dân cư xã Phong Mỹ (Lộ 2) 950 

Cụm dân cư Nhà Hay - Bảy Thước Phong Mỹ (Lộ 1) 950 

Cụm dân cư Nhà Hay - Bảy Thước Phong Mỹ (Lộ 2) 700 

Điểm dân cư Ấp 5, xã Gáo Giồng

-Đường Tân Nghĩa - Gáo Giồng Điểm dân cư Ấp 5, xã Gáo Giồng (9m) (nền 

gốc nhân hệ số 1,2) (Lộ 1)
6.050 

-Đường tại Điểm dân cư Ấp 5, xã Gáo Giồng (5,5m) (nền gốc nhân hệ số 1,2) 

(Lộ 1)
4.950 

Quốc lộ 30

- Cầu Kênh Ông Kho - ranh huyện Thanh Bình () 1.900 

Tuyến tránh Quốc lộ 30

- Đoạn xã Phong Mỹ (Lộ 1) 900 

Bắc An Phong - Mỹ Hòa 

-Từ ranh xã Phương Thịnh đến ranh xã Bình Tấn (Lộ 1) 350 

Lộ bờ Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp

- Quốc lộ 30 - mương Ông 6 Nhương (xã Phong Mỹ) (Lộ 1) 700 

- Mương Ông 6 Nhương - giáp xã Phương Trà (Lộ 1) 350 

11 Lộ Trâu Trắng (Lộ 1) 350 

12 Lộ Tân Nghĩa - Gáo Giồng (Lộ 1) 350 
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24. XÃ PHONG MỸ

STT Tên đường, đoạn đường, khu vực
Giá đất ở

 Vị trí 1


